
 

Biểu số 006.N/BCB-GDĐT​
Ban hành kèm theo Nghị định 
số 139/2026/NĐ-CP ngày 
07/4/2026​
Ngày nhận báo cáo:​
Ngày 31 tháng 3 năm kế tiếp 
sau năm báo cáo 

SINH VIÊN ĐẠI HỌC​
Có tại ngày 31 tháng 12 năm ... 

Đơn vị báo cáo:​
Bộ Giáo dục và Đào tạo​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Cục Thống kê, Bộ Tài 
chính 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số Tổng số 
Chia theo loại hình 

Công lập Ngoài công lập 

(A) (B) (1) (2) (3) 

Sinh viên đại học 01    

Số sinh viên đại học trên 10.000 dân 02    

  

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày........tháng........năm......​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

  
Biểu số 006.N/BCB-GDĐT: Sinh viên đại học 
1. Khái niệm, phương pháp tính 
Sinh viên đại học là người đang theo học chương trình đào tạo trình độ đại học. 
2. Cách ghi biểu 
- Cột 1: Ghi số sinh viên đại học theo các dòng tương ứng của cột A. 
- Cột 2: Ghi số sinh viên đại học theo loại hình công lập tương ứng các dòng của cột A. 
- Cột 3: Ghi số sinh viên đại học theo loại hình ngoài công lập tương ứng các dòng của 
cột A. 
Lưu ý: Giáo dục ngoài công lập, bao gồm: cơ sở giáo dục đại học tư thục và cơ sở giáo 
dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Thời điểm, thời kỳ số liệu: Tại thời điểm 30 tháng 12 năm báo cáo. 
- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất (nếu có). 
3. Nguồn số liệu 
- Chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục và Đào tạo. 



- Cục Thống kê cung cấp số liệu về dân số. 
- Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. 
  
 


